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Hướïn dân sử dụng thuốc 

Tên thuốc: CALAMINE LEOPARD RRAND \ ` S0 
“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” À 

" Để xa tâm tay trẻ em” 

“Thuốc đùng ngoài” 

“Lắc kỹ trước khi dùng ” 

“Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sĩ những lác dụng không mong muốn gặp phải khi sử 

dụng thuốc ” 

Thành phần, hàm lượng của thuốc: ® 

Thành phán dược chát: - 

85120 ®  ..... ..... ̀ l5 g 

Kim. GXiÏd........................... ca seaseessesarSaskiR 0iS5 Su SGIGDHĐXSĐNEEAXLAGRSEES 7507440448388 538 

Thành phần tá dược: Nai citrat, pglycerin, gôm xanthan, polysorbat 20, alcohol, met 

paraben, propyl paraben, dầu khoáng, menthol, camphor, nước tỉnh khiết. 

Mô tả sản phẩm: liỗn dịch màu hồng dùng ngoài. 

Quy cách đóng gói: Chai nhựa 60 ml. Chai nhựa 120 mÍ 

Chỉ định 

Sử dụng để điều trị các bệnh ở trẻ em và người lớn: 
Điều trị đị ứng. ngứa, mẫn đỏ, muỗi đốt hay côn trùng đốt, làm dịu mát da, trị rôm sảy, ngứa 

do chàm. 

Liều lượng và các dùng 
Dùng cho trẻ em và người lớn: 

Bôi lên vùng da bị ảnh hưởng 3 - 4 lần một ngày. Nên làm sạch vùng da trước khi bôi thuốc. 

Chồng chỉ định 
Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc. 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc 
Chưa có báo cáo về tương tác thuốc trên lâm sàng. 

"Thuốc có thể ảnh hưởng đến kết quả chụp X-quang 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú 

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt 

trội so với nguy cơ. 

Ảnh hướng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành mày móc. 

Tương tác, tương ky của thuốc 
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Chưa có báo cáo về tương tác thuốc trên lâm sàng. 

Thuốc có thể ảnh hưởng đến kết quả chụp X-quang 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với thuốc 

khác. 

Tác dụng không mong muốn của thuốc: 
Hiếm gặp, ADR < 1/1000 ? 
Dị ứng với một trong các thành phân của thuôc. 

Hướng dẫn cách xử trí ADR 

Ngừng dùng thuốc 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 

Qúa liều và cách xử trí 
Thuốc không gây ra quá liều nếu dùng ngoài da. Trong trường hợp uống nhằm thuốc với số 

lượng lớn, các triệu chứng quá liều có thể bao gồm: chán ăn, buồn nôn, nôn, khó chịu vùng 

thượng vị và tiêu chảy. Cần điều trị triệu chứng nếu xảy ra các trường hợp quá liều. 

Tích cực theo đõi để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Thông tin về dược lý, lâm sàng 

Đặc tính dược lực học: 

Mã ATC: C05AX04 

Loại thuốc: Thuốc bảo vệ da. 

Kẽm oxid có tính chất làm săn da và sát khuẩn nhẹ và được dùng bôi tại chỗ để bảo vệ, làm 

dịu tốn thương chàm (eczema) và các chỗ trợt da nhẹ. 

Calamin có tác dụng làm se đa, chống ngứa và sát trùng nhẹ. Thuốc được dùng trong nhiều 

trường hợp bệnh da khác nhau như chảy nắng, chàm và mày đay với tác dụng như là một 

thuốc làm dịu và bảo vệ da. 

Đặc tính được động học: 

CALAMINE LEOPARD BRAND dùng bôi ngoài da, thuốc có tác dụng tại chỗ. 

Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30C.. 

Hạn dùng: 60 tháng kể từ ngày sản xuất 

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở 

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất: 

LEOPARD MEDICAL BRAND CO. LTD. 

TUQ.CỤC TRƯỞNG 
P.TRƯỞNG PHÒNG 
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